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TT 
Số 

CMND 
Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 334869993 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC ÁI Nữ 28/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.38  

2 334869862 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH ĐỨC AN Nam 03/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.60  

3 334869853 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ THỊ TRÂM ANH Nữ 24/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.78  

4 334889322 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN CHÍ CẢNH Nam 19/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.31  

5 334932587 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN CHIÊU Nam 21/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.14  

6 334883176 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC CHIÊU Nữ 17/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.84  

7 334869830 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ DIỄM DI Nữ 16/06/1997 Trà Vinh Kinh 8.04  

8 334869850 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THU DIỄM Nữ 12/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.79  

9 334869854 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ KIỀU DIỄM Nữ 20/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.32  

10 334924385 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ MỘNG DÌNH Nữ 29/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.01  

11 334889662 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN ANH DUY Nam 18/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.64  

12 334883120 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ THÙY DƢƠNG Nữ 20/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.33  

13 334945295 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ THÙY DƢƠNG Nữ 01/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.55  

14 334913989 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO Nữ 12/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.31  

15 334945873 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ ĐÀO Nữ 01/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.29  

16 334883048 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH PHẮT KA ĐÂY Nam 09/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.27  

17 334942387 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ HỮU ĐỨC Nam 17/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.19  

18 334870000 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ SA EM Nữ 08/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.45  

19 334927079 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THANH HÀ Nam 26/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.37  

20 334889250 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ TÚ HẢO Nữ 22/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.63  

21 334869845 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CHUNG PHƢỚC HÒA Nam 19/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.09  

22 334957214 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH TẤN HUY Nam 09/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.12  

23 334830826 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HƢỜNG Nữ 12/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.73  

24 334883067 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN DUY KHAN Nam 01/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.01  



25 334869881 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN CHÁNH KHANG Nam 01/09/1997 Vĩnh Long Kinh 6.01  

26 334953993 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ DUY KHANG Nam 12/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.79  

27 334953013 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN ANH KHÔI Nam 15/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.44  

28 334868926 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam 09/11/1996 Trà Vinh Kinh 5.11  

29 334918726 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ TUẤN KIỆT Nam 18/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.27  

30 334869987 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM LAI Nam 18/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.79  

31 334922560 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN Nữ 11/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.36  

32 334946679 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRƢỜNG LINH Nam 13/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.28  

33 334945305 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NHẬT LINH Nam 09/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.58  

34 334869852 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ THÙY LINH Nữ 19/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.44  

35 334927748 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ LOAN Nữ 10/10/1997 Trà Vinh Kinh 8.53  

36 334869813 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG VĂN LỘC Nam 23/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.17  

37 334865669 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ HOÀNG MẪN Nam 29/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.23  

38 334927835 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ HIẾU MI Nữ 10/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.68  

39 334865676 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC MỸ Nữ 13/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.46  

40 334954352 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH NAM Nam 04/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.38  

41 334869560 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh CHÂU THỊ KIỀU NGA Nữ 10/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.60  

42 334887298 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ THANH NGÂN Nữ 19/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.91  

43 334889350 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LỮ VĂN NGOAN Nam 19/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.73  

44 334946354 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN CHÍ NGUYỄN Nam 19/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.56  

45 334933465 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THÁI THỊ HỒNG NHA Nữ 10/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.18  

46 334865668 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THANH NHÃ Nam 25/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.78  

47 334945054 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THANH NHÂN Nam 11/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.23  

48 334919763 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NHÍ Nữ 19/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.53  

49 334927316 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ HOÀNG NHỚ Nam 07/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.19  

50 334869866 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỔ HUỆ NHƢ Nữ 26/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.74  

51 334906127 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ NGỌC NIỀM Nữ 16/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.79  

52 334869861 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH ĐA NY Nam 24/08/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.23  

53 334913988 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG OANH Nữ 15/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.35  

54 334916063 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIÊN SÔ PHA Nam 25/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.22  

55 334869855 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN TẤN PHÁT Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.05  

56 334865664 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ BÉ PHÚC Nữ 29/04/1997 Trà Vinh Kinh 7.86  



57 334869997 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh SƠN THỊ PHƢỢNG Nữ 07/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.19  

58 334883100 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ ĐA QUI Nữ 20/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.24  

59 334869802 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRƢƠNG NGỌC QUÍ Nữ 17/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.27  

60 334830854 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ TÚ QUYÊN Nữ 28/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.21  

61 334869849 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THỊ PHA RA Nữ 05/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.45  

62 334883052 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SA RẸNL Nữ 21/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.69  

63 334865662 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM SA Nữ 17/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.39  

64 334869822 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ SAMƠ Nữ 15/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.82  

65 334869870 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM PHÚ SANG Nữ 17/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.21  

66 334843262 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN HỒNG SÁNG Nam 28/06/1996 Trà Vinh Kinh 5.89  

67 334918152 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ THỊ SEN Nữ 02/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.68  

68 334869816 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH HOÀNG SƠN Nam 20/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.31  

69 334883020 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM THỊ TUYẾT SƢƠNG Nữ 17/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.39  

70 334830821 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI HỮU TÀI Nam 15/07/1996 Trà Vinh Kinh 5.90  

71 251081959 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN BẢO TÂN Nam 17/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.65  

72 334869839 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH SI THA Nam 01/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.33  

73 334956138 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỖ QUỐC THANH Nam 03/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.42  

74 334937383 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ QUỐC THẢNH Nam 13/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.72  

75 334869863 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THU THẢO Nữ 10/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.47  

76 334869518 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐOÀN THỊ HỒNG THẮM Nữ 23/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.50  

77 334869864 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THÁI THIỆN Nam 07/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.55  

78 334927500 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THO Nữ 09/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.91  

79 334944706 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THANH THỐNG Nam 15/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.61  

80 334927867 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC THU Nữ 12/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.17  

81 334913882 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ HUỲNH THUẬN Nam 06/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.18  

82 334936688 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ ANH THƢ Nữ 29/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.51  

83 334869842 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ CHÍ THỪA Nam 06/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.54  

84 334927857 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ MỸ TIÊN Nữ 12/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.82  

85 334869848 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LỮ THỊ KIỀU TIÊN Nữ 19/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.52  

86 334889859 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ QUỐC TỊNH Nam 27/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.51  

87 334843409 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ TRANG Nữ 21/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.61  

88 334931613 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh SƠN THỊ TRANH Nữ 03/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.15  



89 334869858 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 15/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.66  

90 334927048 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢU THỊ DIỄM TRINH Nữ 15/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.61  

91 334869991 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ LỆ TRINH Nữ 24/09/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.51  

92 334956133 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM NHUẬN TRƢỜNG Nam 27/12/1997 Vĩnh Long Kinh 6.59  

93 334869857 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH TÙNG Nam 31/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.39  

94 334913308 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THỊ NGỌC TUYỀN Nữ 07/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.14  

95 334916550 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TƢỜNG VI Nữ 27/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.89  

96 334911945 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG HOÀI VINH Nam 29/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.32  

  


